
STT Lớp Nữ Ngày tháng năm sinh HỌ TÊN CHA (MẸ) Số ĐT
1 Lưu Thy An 3/2 X 07/01/2013 Lưu Đức Thiện 0902741315
2 Trương Đặng Khánh An 3/2 X 15/02/2013 Trương Quang Thọ 0908341360
3 Võ Nam An 3/2 19/08/2013 Võ Nam Giao 0903608369
4 Đặng Đức Anh 3/2 18/11/2013 Đặng Trần Điền Hưng 0916508486
5 Lê Ngô Đức Anh 3/2 15/04/2013 Lê Cường Dũng 0903867079
6 Trịnh Thiên Bảo 3/2 20/02/2013 0939068499
7 Vũ Lê Tuấn Bảo 3/2 26/10/2013 Vũ Tuấn Hùng 0943583368
8 Phạm Minh Châu 3/2 X 25/01/2013 Phạm Anh Đức 0962221286
9 Nguyễn Lê Minh Đăng 3/2 02/12/2013 Nguyễn Thái Sơn 0907060886

10 Vương Phúc Điền 3/2 24/12/2013 Vương Quốc Bảo 0907588575
11 Hà Gia Hân 3/2 X 08/01/2013 Hà Thanh Tâm 0937000400
12 Cao Minh Hiển 3/2 30/04/2013 Cao Minh Vũ 0911779988
13 Phạm Đức Huy 3/2 12/05/2013 Phạm Đình Phúc 0989165350
14 Đặng Văn Thiên Hựu 3/2 09/08/2013 Đặng Văn Sỹ 0938001207
15 Võ Nam Khang 3/2 19/08/2013 Võ Nam Giao 0903608369
16 Nguyễn Minh Khôi 3/2 25/05/2013 Nguyễn Văn Thực 0917345351
17 Nguyễn Minh Khuê 3/2 X 26/09/2013 Nguyễn Hồng Minh 0907853333
18 Trương Ngọc Phương Linh 3/2 X 12/02/2013 Trương Ngọc Anh 0902680065
19 Trần Đỗ Tuệ Mẫn 3/2 X 09/01/2013 0909863981
20 Trần Tuấn Nam 3/2 20/03/2013 Trần Tăng Hùng 0974176139
21 Nguyễn Hà Khánh Ngọc 3/2 X 20/05/2013 Nguyễn Minh Quyền 0902968828
22 Trương Hà Bảo Ngọc 3/2 X 23/02/2013 Trương Quang Hùng 0937407438
23 Trần Quốc Bảo Ngọc 3/2 X 27/05/2013
24 Đậu Ngọc Tâm Như 3/2 X 04/10/2013 Đậu Thành Đạt 0906622655
25 Đỗ Hải Phong 3/2 07/06/2013 Đỗ Văn Tới 0936538738
26 Lê Đình Minh Quân 3/2 23/05/2013 Lê Đình Phú Cường 0909876502
27 Nguyễn Như Quỳnh 3/2 X 26/02/2013 Nguyễn Hữu Thắng 0988892628
28 Lê Ngọc Minh Tâm 3/2 X 19/02/2013 Lê Dương Hải 0937215567
29 Mã Ngọc Thuần 3/2 X 21/09/2013 Mã Vĩnh Phát 0902631815
30 Cao Minh Triết 3/2 09/08/2013 Cao Cường 0903108898
31 Lê Trần Hoàng Yến 3/2 X 19/11/2013 Lê Thành Công 0918200448
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